
TIẾNG VIỆT 5 – PHIẾU BÀI TẬP 13: KẾT TỪ 

Câu 1: Điền kết từ hoặc cặp kết từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các 
câu sau: 

a) ..................... cuộc sống trên cao nguyên ngày trước còn nhiều khó khăn 
..................... người dân nơi đây vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời. 

b) ..................... vùng đất đỏ bazan này rất màu mỡ ..................... những rẫy cà phê 
ở Buôn Ma Thuột luôn xanh tốt và trĩu quả. 

c) Du khách muốn thưởng thức cà phê sữa đá ..................... uống một ly trà thảo 
mộc mát lạnh? 

d) Già làng đang say sưa kể cho đám trẻ nghe những câu chuyện sử thi 
..................... chàng Đăm Săn dũng cảm. 
 

Câu 2: Tìm và gạch dưới các kết từ (hoặc cặp kết từ) có trong các câu văn 
mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên sau: 

a) Ngọn thác Đray Sap không những mang vẻ đẹp hùng vĩ mà còn gắn liền với 
nhiều truyền thuyết bí ẩn của đại ngàn. 

b) Nếu em được đến thăm Kon Tum thì em sẽ chụp thật nhiều ảnh kỉ niệm bên 
ngôi nhà rông truyền thống cao vút. 
 

Câu 3: Đọc 2 đoạn văn sau và tìm ra các kết từ, cặp kết từ được sử dụng 
trong mỗi đoạn: 

Đoạn 1 (Lễ hội mùa xuân): "Tháng Ba là tháng của những lễ hội truyền thống 
trên Tây Nguyên. Khi mùa màng đã thu hoạch xong và hạt lúa đã đầy bồ, các 
buôn làng lại rộn ràng đánh cồng chiêng. Dù tiết trời mùa khô oi ả nhưng mọi 
người vẫn say sưa nắm tay nhau trong điệu múa xoang quanh ngọn lửa hồng." 

Trả lời (Các kết từ/cặp kết từ là): 
................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 



Đoạn 2 (Biển Hồ Tơ Nưng): "Nằm giữa đại ngàn xanh thẳm, Biển Hồ Tơ Nưng 
được mệnh danh là đôi mắt trong veo của phố núi Pleiku. Vì hồ nước vốn là một 
miệng núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm nên làn nước luôn mang sắc xanh biếc 
thăm thẳm. Tuy những cơn gió cao nguyên thổi lồng lộng quanh năm nhưng mặt 
hồ vẫn vô cùng êm đềm, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây 
trời." 

Trả lời (Các kết từ/cặp kết từ là): 
................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................   

Câu 4: Gạch dưới các kết từ được dùng thành cặp trong những câu sau: 

a) Trang phục thổ cẩm không chỉ có màu sắc rực rỡ mà còn thể hiện sự khéo léo 
của người phụ nữ Tây Nguyên. 

b) Vì mùa khô kéo dài nên mực nước trên các dòng sông, con suối cạn đi rất 
nhiều. 

c) Nếu bạn đến thăm Bản Đôn thì bạn sẽ được ngắm nhìn những chú voi lững 
thững bước đi dưới tán rừng. 

d) Mặc dù màn đêm đã buông xuống nhưng tiếng cồng chiêng vẫn vang vọng khắp 
buôn làng. 

 
Câu 5: Viết 3 - 5 câu có sử dụng kết từ để giới thiệu về một bộ phim hoạt hình 
em thích. Gạch dưới các kết từ đó. 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................   

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................  


